Phụ lục 4.
KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ NGUY CƠ CAO VỚI COVID-19 TỈNH NAM ĐỊNH
I. CÁC TRƯỜNG HỢP TRỞ VỀ TỪ VÙNG DỊCH
	Bảng đối tượng trở về từ vùng dịch

	STT
	Địa điểm
	Số lượng
	Đã lấy mẫu
	Tình hình cách ly
	HTCLTT

	
	
	
	
	CLTT
	CSYT
	CLTN
	

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	2961
	2961
	12
	34
	406
	2509

	2
	Hà Nội
	23792
	23730
	274
	7
	11377
	10782

	3
	Bắc Giang
	572
	454
	0
	0
	19
	553

	4
	Các vùng dịch khác
	2444
	304
	79
	11
	503
	1851

	Tổng
	29769
	27449
	365
	52
	12305
	15695


II. CÁC TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN COVID-19.
	STT
	Nguồn lây
	Số ca F1
	Số ca F2 

	
	
	Số lượng
	Đã lấy mẫu
	Tình hình cách ly
	Số lượng
	Đã lấy mẫu
	Tình hình cách ly

	
	
	
	
	CLTT
	CSYT
	CLTN
	
	
	CLTT
	CSYT
	CLTN

	1
	Chuyến tàu SE 8 có BN dương tính
	2
	2
	0
	0
	2
	
	
	
	
	

	2
	Chuyến bay có BN dương tính
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	F1 TP. Hồ Chí Minh
	2
	2
	0
	2
	0
	11
	0
	0
	0
	11

	4
	F1 Hà Nội
	7
	7
	1
	5
	1
	4
	0
	0
	0
	4

	5
	F1 các địa điểm khác 
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	BN 128690
	4
	4
	2
	0
	2
	24
	0
	0
	0
	24

	7
	BN 154641
	11
	8
	11
	0
	0
	54
	0
	0
	0
	54

	8
	BN 174507
	14
	14
	11
	3
	0
	
	
	
	
	

	9
	Chùm ca bệnh Vụ Bản
	48
	48
	38
	10
	0
	56
	56 gộp
	0
	0
	56 gộp

	10
	BN 233028
	26
	18
	3
	15
	0
	344
	260 gộp
	0
	0
	344

	11
	BN241630
	2
	2
	2
	0
	0
	
	
	
	
	

	12
	BN 246866
	3
	3
	0
	3
	0
	
	
	
	
	

	 
	Tổng
	122
	111
	68
	40
	6
	493
	0
	0
	0
	493
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